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Số: /QĐ-UBND
Thái Bĩnh, ngàyZ(? tháng s năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phe duyệt ket quả tham định Báo cáo đánh giá tác đông môi trường

Dự án "Khai thác cát tại mỏ cát THĨl, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015'
Luạt sưa đoi, bo suỵig ỉĩĩột sô điêu củữ Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức
chỉnh quyền địa phicơng ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
^ Căn cứ Nghị định sỗ 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 c

Chĩnh phu quy địỉĩh chỉ tỉêt ĩYìột sô điêu củữ Luật Bảo vê ĩnôi tTuỜHg'
Căn cứ Thông tư sỗ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Bộ trưởng Bộ Tàỉ nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một sẻ điều
của Luật bảo vệ môi trường;

Xét Văn bản sổ 607/STNMT-QLMTngày 27 thảng 02 năm 2024 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định Bảo cáo đánh giá tác
động môi trường của Dự án "Khai thác cát tại mỏ cắt THU, huyện Tien Hải.
tỉnh Thải Bĩnh

xẻt đề nghị của Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
141/TTr-STNMT ngày 18 tháng 3 năm 2024.

QUYÉT ĐỊNH:
Đieu 1. Phê duyệt kêt quả thâm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

của Dự án "Khai thác cát tại mỏ cát THI 1, huyện Tiền Hai, tỉnh Thai Bình" (sau
đâỵ gọi là Dự án) của Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Việt Thành (sau đây
gọỊ là Chủ dự án) thực hiện tại vùng biển huyện Tiền Hai, tỉnh Thái Bình vởỉ các
nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi tmờng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2, Công ty cổ phàn khai ứiác khoáng sản Việt Thành có trách nhiệm
thực hiện quy định tại Điêu 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chỉ tiềt một
sô điêu của Luật Bảo vệ môi trường.

m



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ch^ Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi

trường; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện Tiền Hải và Giám đốc Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Việt Thành
chịu trách nhiệm tíii hành Quyết định này./.^^T^

Nơi Iihộít:
-Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi ừường;
- Chù tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Công ty CP khai thác khoáng sản Việt Thành;
- Lưu: VT, NNTNM^

CHU
CHỦ

Lại Văn Hoàn



của Dư
, YÊU CÀU VẺ BẢO VỆ MỒI TRƯỜNG
tại mỏ cát THll, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

_  h sô ĨH3/QĐ-UBND ngày thángz năm 2024
tịch ủv ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

1. Thông tin về dự án:
1.1. Thông tin chung:
- Tên dự án; Dự án khai thác cát tại mỏ cát THll, huyện Tiền Hải, tỉnh

Thái Bình.

- Địa điểm thực hiện dự án: Vùng biển ven bờ huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Chủ dự án: Công ty cổ phần khai thác Idioáng sản Việt Thành.
- Đia chỉ liên hệ:^ Tâng 7, phòng 704, sô 141 Hoàng Quốc Việt, phường

Nghĩa Đô, quận Câu Giấy, Thành phố Hà Nội.
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:
Khai thác cát trên diện tích 95ha tại khu vực vùng biển ven bờ huyện Tiền

Hải, tĩnh Thái Bình với tổng trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế
khai thác cấp 122 là 3.891.000 m^ tong trũ- lượng khai thác là 3.786.286 1-í
công suất khai thác là 830.000 mVnăm, tuổi thọ mỏ là 5 năm.

ĩlỉ'

Điểm góc
Toạ độ VN2000

KTT lOS^^SO', múi chiếu 3°
X(m) Y(m)

1 2243050.235 617510.054
2 2242921.043 617993.075
3 2241085.562 617502.148
4 2241214.754 617019.127

1.3. Quy trình hoạt động của Dự án:
Cát biên —> Bơm hút cát lên tàu khai thác —> Vận chuyển theo đường thủy

đên các công trình san lấp có nhu cầu trong địa bẩn tỉnh qua hệ thống sông
Hồng, sông Trà Lý, sông Diêm Hộ,...

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:
1.4.1. Các hạng mục công trình của dự án:
- Lắp đặt phao tiêu, biển báo:
+ 04 phao tiêu mốc giới Idaai ừường
+ 20 phao tiêu phân luông (dọc ranh giới phía Đông và phía Tây khai tniờng).
+ Lãp đặt 01 bảng thông tin dự án trên bờ
- Tạo hào mở vỉa (tạo diện khai thác ban đầu đảm bảo đủ kích thước cho

tàu hút tự hành làm việc) với Idiối lượng 104.790 m^
- Đo vẽ địa hình, mặt cắt mỏ trên diện tích 95 ha.



1.4.2. Các hoạt động của dự án:
^ - Giai đoạn xây diỊTig cơ bản: Thiết kế, thi công thả phao tiêu tại mốc giới

khai ừường và phao tiêu phân luồng tại phía Đông và phía Tây khai trường, lắp
đặt bảng thông tin dự án trên bờ để công khai thông tin về dự ẩn; tạo hào mơ vỉa
(tạo diện khai thác ban đầu đảm bảo đủ kích thước cho tàu hút" tự hành lam
việc); đo vẽ địa hình, mặt cắt mỏ.

- Giaị đoạn khai thác (vận hành); Sử dụng tàu có thiết bị bơm hút cát để khai
thac cat tại khại trường, sau đó vận chuyên cát tò mỏ đến các công trình san lấp có
nhu cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình qua hệ thống sông Hồng, song Trà Lý song
Diêm Hộ,...

^ - Giai đoạn kết thúc l^ai thác (đóng cửa mỏ): Sau khi kết thúc khai thác
Chủ dự án sẽ lập hô sơ đê án đóng cửa mỏ trình cơ quan nhà nước có thẩm
quyên phê duyệt, sau đó thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đúng
theo đê án và trả lại khu vực biển cho cơ quan có thẩm quyền quản lý ứieo đúng
quy định.

1.5. Các yếụ tố nhạy cảm về môi trường: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 28
Luật Bảo vệ Môi trường và lchoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/OT)-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luạt
Bảo vệ Môi trường thì dự án không có yếu tố nhạy cảm về moi ữường.

2. Hạng mục cong trình và hoạt động của dư án đầu tư có khả năng tác
động xấu đến môi tru'ò'ng:

- Giai đoạn xây dựng cơ bản:
+ Hoạt động tập kết máy móc, thiết bị Iđiai thác tại khai trường.
+ Hoạt động lăp đặt phao tiêu mốc khai thác, phao tiêu phân luồng, lắp đăt

bảng thông tin dự án trên bờ.
+ Hoạt động mở vỉa khai thác (tạo diện Iđiai thác ban đầu).
+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.
Cac hoạt động trên có Ichả năng tác động xâu đến môi tru'ờng cụ ứiể như sau:
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của động cơ tàu khai tìiác, vận

chuyên, máy bơm hút cát mở vỉa,...
+ Nươc thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc

trên tàu và nước thải từ hoạt động bơm hút cát mở via
+ Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bơm

hút, vận chuyển cát, bảo dưỡng máy móc dự án.
+ Các tác động khác; Tiếng ồn, độ rung, tai nạn lao đông, tai nan giao

thông, sự cố tràn dầu,...
- Giai đoạn Idiai thác (vận hành);
+ Hoạt động khai thác và vận chuyển cát.
+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trên tàu.
+ Hoạt động bảo dưỡng máy móc, tìiiết bị.



Các hoạt động ừên có Idiả năng tác động xấu đén môi ừường cụ ữiể như sau:
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của động cơ tàu khai thác, vận

chuyển, máy bơm hút cát, máy bơm nước,...
+ Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trên tàu và

nước thải từ hoạt động bơm hút cát.
+ Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bơm

hút, vận chuyển cát, bảo dưỡng máy móc dự án.
+ Các tác động khác: Tiếng ồn, độ rung, biến đổi địa hình đáy biển, đường

bờ, chê độ thủy vãn, sóng, tai nạn lao động, tai nạn giao ứiông, sự cố ừàn dầu,...
3. Dự báo các tác động môi trưòng chính, chất thải phát sinh theo các

giai đoạn của dự án đầu tư:
3.1. Nước thải, khí thải;
3.1.1. Nước thải:

- Giai đoạn xây dựng cơ bản:
+ Nước thải phát sinh tò hoạt động hút cát để mở vỉa, tạo diện khai thác

ban đầu khoảng 3.260 mVngày; thành phần chủ yếu gồm: Bùn sét lơ lửng, TSS
cao, không chứa hóa chất độc hại.

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công khoảng 1,35 mVngày; thành
phần chủ yếu gồm: BOD5, COD, chất rắn lơ lửn£ chất hoạt động be mặt, dầu
mỡ động thực vật, sunília, Amoni, Tổng N, Tổng p, Coliíorm,... *

- Giai đoạn khai thác (vận hành):
+ Nước thải phát sinh từ bơm hút cát Idioảng 9.683 mVngày; thành phần

chủ yếu gồm: Bùn sét lơ lủng, TSS cao, không chưa hóa chất đọc hại và có tính
chất tương tự như nước biển khu vực dự án.

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành tàu khai thác, vận chuyển
khoảng 4,5 mVngày; thà^ phần chu yếu gồm: BOD5, COD, Chất rắn lơ liỈTig,
chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật, sunília, Amoni, Tổng N, Tổng p,
Coliform,.„

3.1.2. Khí thải:

- Giai đoạn xây dụng cơ bản:
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của tàu khai thác, vận chuyển, từ máy

bơm hút cát đê ĨĨIỞ vỉa, tạo diện khai thác ban đâu; thành phần chủ yếu gồm:
Bụi, khí SO2, CO, NO2, hydrocacbon...

+ Hơi mùi, khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải sinh hoạt
của công nhân; ứiành phấn chủ yếu gồm: CH4, NH3, H2S,...

- Giai đoạn khai thác (vận hành):
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của động cơ tàu khai thác và vận

chuyển, từ máy bơm hút cát, thành phần chủ yểu gồm; Bụi, NO2, SO2, cò,
hyđrocacbon,...

+ Hơi mùi, khí thải phát sinh từ sự phân huỷ các chất thải, rác thải sinh hoạt
của công nhân phục vụ dự án; thành phần chủ yếu gồm: CH4,1^3, H2S, ...



3.2. Chất ứiải rắn, chất thải nguy hại;
3.2.1. Chất thải rắn thông ứiường;
- Giai đoạn xây dựng cơ bản:
+ Chât thải răn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên

tham gia thi công trên tàu khoảng 40,5 kg/ngày; thành phần chủ yếu gồm: Giấy
vụn, túi nilong, vỏ hộp, thức ăn thừa,...

+ Chất ứiải rắn tìr hoạt động mở vỉa; Bừi sét phát sinh từ hoạt động mở vỉa
(tạo diện khai thác ban đầu) với ì^ối lượng Iđioảng 242 mVngày đêm;* lượng bùn
sét này bị khuấy đục và bị xả ra cùng nước róc khi mở vỉa khai^ac tại khai "trường.

- Giai đoạn khai tìiác (vận hành):
+ Chat thai răn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên

trên tàu khoảng 135 kg/ngày; thành phần gồm: Giấy vụn, túi nilong, vỏ hộp,
thức ăn ứiừa,...

+ Chất thải rắn từ hoạt động khai thác: Bùn sét phát sinh từ hoạt động bơm
hut cát với khôi lượng phát sinh lớn nhât khoảng 767,8 m^/ngày đêm; lượng bùn
sét này bị khuấy đục và bị xả ra cùng nước róc khi khai thác cát tại khai trưrag.

3.2.2. Chât thải nguy hại:
- Giai đoạn xây dụng cơ bản: Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là giẻ

lau dính dầu khoảng 5kg.
- Giai đoạn khai thác (vận hành): Tổng khối lượng khoảng 15.773 kg/nãm-

trong đó: Chất thải nguy hại dạng ran gồm (giẻ lau dinh dầu, bóng đèn huỳnh
quang thải, bao bì kim loại cứng đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại)
phát sinh khoảng 485 kg/nãm; chất thải nguy hại dạng lỏng gồm: Dầu thải
khoảng 5.288 kg/năm, nước la canh thải (nước nhiem dầu) ỗioảne 10.000
kg/năm.

3.3. Tác động khác:
- Giai đoạn xây dựng cơ bản:
+ Tác động đến hệ sinh thái khu vực dự án do mất nơi trú ngụ hoặc do độ

đục trong nước biển tăng.
+ Tác động đên hoạt động nuôi trông, đánh bắt thủy hải sản gần bờ của

người dân.
^  + Trong quá trình khai thác có tìiể xảy ra các rủi ro, sự cố như: Sự cố cháy

nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông thủy, sự cố thiên tai,* tràn dầu ..."
- Giai đoạn kliai thác (vận hành):
+ Tác động đến hệ sinh thái khu vực dự án do mất nơi txú ngụ hoặc do độ

đục trong nước biển tăng.
+ Tác động đên hoạt động nuôi trông, đánh bắt thủy hải sản gần bờ của

người dân.
+ Trong quá trình khai ứiác có thể xảy ra các rủi ro, sự cố như: Sạt lở, bồi

lãng ảnh hưởng đên đường bờ; sụt lún, hạ thấp đáy biển gần khu vực khai ứiác;
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sự cô cháy nổ; tai nạn lao động; tai nạn giao thông tìiủy; sư cố thiên tai; sư cố
fràn dầu.

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:
4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải:
4.1.1. Các công ừình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
- Giai đoạn xây dựng cơ bản
+ Đọi với nước mưa chảỵ tràn: Không để các chất thải rắn, chất thải nguy

hại rơi vãi ra sàn tàu đê hạn chế chất thải cuốn theo nước mưa chảy xuống biển
+ Đôi với nước thải sinh hoạt; Lắp đặt 01 nhà vệ sinh trên mỗi tàu có két

cỊiưa nươc thải dung tích tôi ứiiêu 0,9 đê thu gom toàn bộ lượng nước thải
sinh hoạt phat sinh tren tàuỊ định kỳ khoảng 4 ngày khi tàu cập bờ chủ dự án
thuê đơn vị có chức năng hút đưa đi xử lý.

+ Đối với nước thải từ quá ỪÌI^ hút cát mở vỉa: Nước thải có lẫn bùn sét từ
quá trưứi bơm hút cát sẽ theo hệ thống róc nước của tàu chảy xuống biển và lắng
dần theo khoảng cách nhất định.

- Giai đoạn khai thác (vận hành):
+ Đối với nước mưa chảỵ tràn: BQiông để các chất thải rắn, chất thải nguy

hại rơi vãi ra sàn tàu đê hạn chế chất thải cuốn theo nước mưa chảy xuống biển
+ Đôi với nước thải sinh hoạt; Trên mỗi tàu lắp đặt 01 nhà vệ sinh với có

ket^ chưa nước ữiải dung tích tôi thiêu 0,9 để thu gom toàn bộ lượng nước
thải sinh họạt phát sinh trên tàu; định kỳ Idioảng 4 ngày khi tàu cập'bờ chủ dự án
thuê đơn vị có chức năng hút đưa đi xử lý; Dự án sử dụng khoảng 10 tàu tương
đương 10 nhà vệ sinh + két chứa nước tìiải.

+ Đôi với nước thải tù* quá trình bơm hút cát trên khai trường: Nước thải có
lân bùn sét từ quá trình bơm hút cát sẽ theo hệ thống róc nước của tàu chảy
xuống biển và lắng dần ứieo khoảng cách nhất định.

4.1.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải
- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Chủ dự án sử dụng phương tiện vận chuyển

máy móc, thiết bị thi công đảm bảo quy định về mưc độ an toàn'kỹ thuật va axỉ
toạn moi trương, đảm bảo đãng ký, đăng kiêm theo quy định, không sử dụng
thịêt bị thi công cũ, lạc hậu; các phương tiện vận chuyển trang thiết bị đúng VỚI
thiêt kế của động cơ, chở đúng trọng tải cho phep.

- Giai đoạn khai thác (vận hành);
+ Các phương tiện, thiết bị phục vụ Ichai thác, vận chuyển, bơm hút cát

phải được đăng Idểm ừước Iđii đưa vào hoạt động; bảo trì, bao dưỡng đinh ky
theo quy định.

+ Trang bị đây đủ thiêt bị bảo hộ lao động cho công nhân vận hành phương
tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển.

+ Có kế hoạch khai thác rõ ràng nhằm hạn chế việc tập trung nhiều phương
tiện, máy móc hoạt động cùng lúc.

+ Không để nhiên liệu rò rỉ ra ngoài gây hơi mùi khó chịu.



+ Thường xuyên thu dọn chất thải phát sinh trên tàu, nhất là rác thải sinh
hoạt hữu cơ, chất thải nguỵ hại lưu chưa trong các thùng riêng biệt cho từng
loại, có nắp đậy kín, hạn chế hơi mùi phát tán.

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại;
4.2.1. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường:
- Giai đoạn xây dựng cơ bản:
+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Trên mỗi tàu bố trí 02 thùng rác có nắp

đậy kín,^ dung tích 100 líưthùng đê thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt; họp
đồng yới đan vị thu gom chất thải rỗi sinh hoạt của địa phương định lcỳ'4
ngày/lân khi tàu cập bến sẽ thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử ly rác thải tập
trung địa phương theo quy định.

+ Đối với chất tíiải rắn từ quá trình bơm hút cát:
Căn cứ theo lịch thủy triều để ứii công mở vỉa, tạo diện khai thác ban đàu

theo đúng khôi lượng, công suât; l^ông thi công vào những ngày mưa bão, sóng
lớn, gió lớn để hạn chế sự lan truyền cua bùn sét trong nước;

Bùn sét lẫn cát theo nguyên tắc lắng cơ học, dưới tác dụng của trọng lực
bùn sét lân cát sẽ chìm xuống đáy khoang chứa, còn phần nước sẽ theo hệ thống
róc nước trên tàu được trả lại biển.

- Giai đoạn khai thác (vận hành):
+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Trên mỗi tàu bố trí 02 thùng rác có nắp

đậy kín, dung tích 100 lít/thùng đê thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt; hợp
đông với đơn vị ứiu gom chất ứiải rắn sinh hoạt của địa phương định kỳ* 4
ngày/làn khi tàu cập bến sẽ thu gom, vận chuyển, xử lý tại'khu xử ly rác thải tập
trung địa phương theo quy định.

+ Đối với chất thải rắn từ quá trình bơm hút cát:
^  cứ theo lịch thủy ừiều và thời gian được phép khai thác theo quy định

đê khaHhác, vận chuyên tíieo đúng Ichối lượng, công suất được cấp phép và tải
trọng của tàu; không thi công vào những ngày mưa bão, sóng lớn, gió lớn.

Bùn sét lẫn cát theo nguyên tắc lắng cơ học, dưới tác dụng của trọng lực
bụn sét lân cát sẽ chìm xuống đáy khoang chứa, còn phần nước sẽ theo hệ thống
róc nước trên tàu được ừả lại biển.

4.2.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại
- Giai đoạn xây dựng cơ bản;
Sử dụng công trình, thiết bị đã bố trí ừên mỗi tàu: Thiết bị lưu chứa trên

mỗi tàu gồm; 03 thùng chứa thể tích 80 lít, 05 thùng thể tích 200 ìít; khoang lu-u
giữ chât thải nguy hại có diện tích 5m^ đảm bảo các yêu cầu: Có biển báo biển
cảnh báo theo quy định, mặt sàn trong khu vực lưu giữ phải kín, không bị thẩm
ứiâu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

Chủ dự án ỵý họp đông với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

- Giai đoạn khai thác (vận hành):



Thiết bị lưu chứa trên mỗi tàu gồm: 03 ứiùng chứa thể tích 80 lít có nắp đậy
kín, có dán nhãn đê thu gom, lưu chứa găng tay, giẻ lau dính dầu, bóng đèn
huỳnh quang thải; 04 thùng phuy dung tích 200 lít/thùng để ứiu gom, lưu chứa
dầu bôi trơn thải; 01 thùng chứa thể tích 2001 để đề phòng sự cố rò rỉ.

I^oang lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 5m^ bảo đảm các yêu cầu;
Có biển báo, biển cảnh báo theo quy định, mặt sàn trong khu vực luu giữ phải
kín, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ ben ngoài vào.

Chủ dự án ký họp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải nguy hại theo quy định khi tàu cập ben, cảng.

Riêng đối với nước la canh sẽ được lưu giữ ở đáy buồng máy, đáy khoang
tàu; định kỳ khoảng 2 lân/năm và khi tiên hành sửa chữa, bảo dưỡng tàu sẽ thuê
đơn vị có chức năng hút đưa đi xử lý theo quy định.

4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung:
^  + Các máy móc lắp trên tàu có chân đế gắn chặt vào sàn tàu, có đệm cao su

để hạn chế độ rung.
+ Thường xuyên bôi trơn, bảo dưỡng máy bơm, động cơ tàu theo đúng quy

định để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh.
+ Bô ữí thời gian làm việc họp lý, sắp xếp luân phiên các nhóm thợ phải

làm việc thường xuyên ở nơi có độ on cao.
Quy ^uẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN

26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN
27:2010/BTNMT.

4.4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:
- Biện pháp an toàn lao động: Bố trí, trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao

động cho công nhân theo quy định.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động: Định kỳ Chủ dự án tổ chức khám sức

khỏe định kỳ, huân luyện kiên thức về an toàn lao động cho người lao động theo
quy định.

- Phòng chống tai nạn giao thông đường thủy:
+ Lắp đặt hệ thống phao xác định ranh giới khai thác, các biển báo, đèn tín

hiệu và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ữước khi lchai thác.
+ Các phương tiện khai thác, borm hút, vận chuyển phải hoạt động đúng

công suất, trọng tải, tốc độ theo quy định.
+ Các thiêt bị tàu thuyên vận chuyển được kiểm tra, đảm bảo phù họp tất cả

các quy định mới cho tham gia giao thông trên đường ữiủy.
- Biện pháp giảm ứiiểu sự cố ứiiên tai:
+ Trang bị đây đủ các thiêt bị đảm bảo an toàn lao động cho công nhân vận

hành tàu như dụng cụ bảo hộ lao động, phao cứu sinh ... theo quy định.
+ Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, nhất là thời tiết trên

biên, châp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông thủy.

s>
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+ ĩỌiì có bão lũ hoặc gió lớn, sóng lớn phải dừng ngay mọi hoạt động khai
thác, triển khai phương án neo đậu tàu thuyền, tránh tm bao để đảm bảo an toàn.

- Giảm thiểu tác động do bồi lắng, xói lở:
+ Tiến hành ^ai thác theo đúng trong phạm vi ranh giới mỏ đã được cấp

phép, đúng thiết kế được duyệt, công suất được cấp phép.
+ Đo vẽ địa hình đáy biển khu vực dự án làm cơ sở so sánh sự biến đổi địa

hình trước khai thác so với trong và sau Iđii khai ữiác để có kế hoạch, biện pháp
thi công khai thác họp lý nhằm giảm tác động đến địa hình đáy biển.

+ Khống chế trữ lượng và độ sâu khai thác ứieo đúng như hồ sơ xin khai
ứiác. Nghiêm cấm việc khai thác tập trung lâu ngày tại mọt chỗ dễ tạo các hố
xoáy đột biến, tạo hàm ếch trong tầng cát.

+ Hạn chế khai thác vào những ngày mưa bão, gió lớn, sóng lớn.
+ Nếu phát hiện có dấu hiệu sạt lở, sụt lún dọc tuyến giám sát khu vực đê

biển gần dự án, Chủ dự án sẽ tạm dừng ngay hoạt động khai thác và phối hợp
với các đơn vị liên quan đê xem xét và có giải pháp khắc phục kịp thời.

- Giảm thiểu tác động của sự cố tràn dầu:
+ Các phương tiện thi công được sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm tra thường

xuyên, đảm bảo không làm rò rỉ dâu ra môi ừưòtig; tất cả các phưoTig tiện khai
thác phải đảm bảo yêu cầu về niên hạn sử dụng và an toàn luTi hành phương tiện
hạn chê tôi đa lượng dầu rò rỉ ra môi trường.

+ Khi phát hiện máỵ móc, thiết bị có hiện tượng rò rỉ dầu cần di chuyển
khỏi khu vực khai thác đến các xưởng sửa chữa gần iihat để sửa chữa.

+ Tất cả các phương tiện khai thác phải đảm bảo yêu cầu về niên hạn sử dụng
và an toàn lưu hành phương tiện, hạn che tối đa lượng dầu rò rì ra môi trường.

+ Việc cung ứng dầu mỡ được thực hiện tại nơi quy định, đảm bảo các điều
kiện liên quan đến an toàn cho con người và vệ sinh môi trửờng. Hạn chế đen
mức thâp nhât hiện ^ợng rơi vãi dầu mỡ khi tiếp liệu cũng như khi sử dụng làm
nhiên liệu. Không để rò ri , rơi vãi dầu nhớt xuống mặt nươc trong suốt quá trình
khai thác.

+ Thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu theo icế hoạch úĩig phó
ừàn dầu tỉnh Thái Bình quy định.

- Phòng ngừa sự cô cháy nô ữên tàu: Xây dựng phương án phòng cháy
chữa cháy và tô chức thực hành diễn tập phương án; định kỳ tổ chức huấn luyện
kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người lao đọng trên tàu theo quy định. *

4.5. Phương án cải tạo, phục hồi môi trưòng:
- Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường:
+ Tận dụng khả năng tự phục hồi địa hình đáy biển.
+ Tiến hành đo vẽ địa hình hiện trạng đáy biển khu vực dự án để phục vụ

công tác lập đề án đóng cửa mỏ.
+ Thu dọn, dỡ bỏ laệ thống phao tiêu mốc giới, phao tiêu phân luồng, biển

báo và tập kết thiết bị về nơi an toàn.

ÂN

ĩ
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+ Quan trắc môi trư^g sau cải tạo, phục hồi môi trường để đánh giá chất
lượng môi trường nước biển và trầm tích sau khai tìaác.

- Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi ừường và phương thức ký quỹ*
+ Tông kinh phí cải tạo, phục hồi môi ừường là: 354.717.000 đồng (Ba

trăm năm mươi tư triệu bảy trăm mười bảy nghìn đồng).
+ Số lần ký quỹ; 5 lần.
Lần 1, số tiền: 88.679.250 đồng (Tám mươi tám triệu sáu trãm bảy mươi

chín nghìn hai trăm năm mươi đồng);
Lần 2, số tiền: 66.509.438 đồng (Sáu mươi sáu triệu năm ữăm linh chín

nghìn bốn trăm ba mươi tám đồng);
Lân 3, sô tiên: 66.509.438 đồng (Sáu mươi sáu triệu năm trăm linh chín

nghìn bốn ừăm ba mươi tám đồng);
Lần 4, số tiền: 66.509.438 đồng (Sáu mươi sáu triệu năm trăm linh chín

nghìn bốn trăm ba mươi tám đồng);
Lần 5, số tiền: 66.509.438 đồng (Sáu mươi sáu triệu năm trăm linh chín

nghìn bốn ừăm ba mươi tám đồng).
+ Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi tru'ờng Việt Nam.
Số tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm 2024.
5. Chưo-ng trình quản lý và giám sát môi trưòng của chủ dự án đầu tir:
5.1. Giai đoạn khai thác (vận hành):
- Nước biển ven bờ:

^  + Tại 03 vị trí: Trong khu mỏ; Idiu bãi biển cồn Vành; bãi nuôi ngao
gân nhât tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải.

+ Thông số ^ám sát: pH, DO, TSS, tổng coliform, amoni (NH/ tính theo
NitơX phosphate (P04'" tính theo Phosphor), CN", As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn Mn
Fe, dầu mỡ khoáng.

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/Iần.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 10:2023/BTNMT (áp dụng với chất lượng

nước vừig biển ven bờ).
- Trầm tích:
+ Tại 02 vị trí; Trong khu vực mỏ; bãi nuôi ngao gần nhất tai xã Nam

Hưng, huyện Tiền Hải.
+ Thông số giám sát: As, Cd, Pb, Zn, Hg, Cu, Fe, CN".
+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 43:2017/BTNMT (áp dụng với ữầm tích nước

mặn, nước lợ).
- Giám sát nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại về tổng

lượng, quá trình thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lýT
- Giám sát sạt lở dọc tuyến đê biển gần lchai trường dự án.
5.2. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường:
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- Nước biển ven bờ;
+ Tại 01 vị trí trong khu vực mỏ.

^  + Thông số ^ám sát: pH, DO, TSS, tổng coliform, amoni (NHí"' tính theo
Nitơ), phosphate (PO/- tính theo Phosphor), CN", As, Cd, Pb, Cr, Cu, Mn
Fe, dầu mỡ khoáng.

+ Tan suât giám sát; 01 lân trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 10:2023/BTNMT (áp dụng với chất lượng

nước vùng biển ven bờ).
- Tràm tích:
+ Tại 01 vị trí trong khu vực mỏ.
+ Thông số giám sát: As, Cd, Pb, Zn, Hg, Cu, Fe, CN".
+ Tan suât giám sát: 01 lân trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 43:2017/BTNMT (áp dụng với tram tích nước

mặn, nước lợ).
6. Các yêu cầu khác:
- Chỉ được l^ai thác trong phạm vi, công suất cho phép; dừng ngay viêc

khai thác khi có dâu hiệu bất thường.
^  - Thực hiện đúng với nội dung cam kết ừong báo cáo đánh giá tác động môi

traợng; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tíiông tin
sô liệu và kết quả tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

^  - Đảm bảo thu gom, thuê đơn vị xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn
chât thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định cua
Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hàng hải; quy định quan lý, xử lý chất thầi nguy
hại trên phương tiện thủy và các quy định pháp luật có liên quan Iđiác.

- Thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng số tiền và thời
gian quy định.

- Chap hanh đây đủ các quy đỊnh của pháp luật vê khoáng sản, tài nguyên
mội trường biển, giao thông, phòng cháy chữa cháy và các quy địiih pháp luật
khác có liên quan trước khi triển khai và trong quá trình thực hiện dự án.

- Chịụ trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi tìiường
thiẹt hại đôi với môi trường, xã hội nêu để xảy ra ô nhiễm môi trường và sự cố
môi trường xung quanh./.
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